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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo : Trung cấp Chuyên nghiệp 

HỌC PHẦN: TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY
HỌC KỲ: I                   NĂM HỌC :  2016 - 2017
Lớp: 15TN-MTT          Ngày thi: ____/_____/2016
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
               (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Cho mã hàng ASM – 15T, học sinh thực hiện theo yêu cầu sau 
1. Tiến hành tiết lập ban đầu cho mã hàng.
0,5 điểm
2. Thiết kế thân trước – thân sau – tay áo – lá bâu – chân bâu – manchette sản phẩm áo chemise nam theo bảng thông số kích thước sau
6,0 điểm
	Vị Trí Đo
	S
	M
	L
	XL


	Dài áo từ đỉnh vai
	66
	68
	70
	72

	Vòng ngực
	88
	92
	96
	100

	Vòng lai
	94
	94
	98
	102

	Rộng vai
	42
	44
	46
	48

	Rộng nách (đo thẳng)
	20
	21
	22
	23

	Dài tay từ hạ vai
	62
	63
	64
	65

	Dài manchette
	22
	24
	26
	28

	Cao manchette
	5
	5
	5
	5

	Rộng nẹp khuy
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	Rộng nẹp nút
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	Rộng cổ
	15.6
	16
	16.4
	16.8

	Hạ cổ sau
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	Hạ cổ trước từ vai
	8.2
	8.4
	8.6
	8.8

	Dài đầu lá cổ
	7
	7
	7
	7

	Cao giữa lá cổ
	4
	4
	4
	4

	Cao giữa chân cổ
	3
	3
	3
	3

	Chồm vai
	3
	3
	3
	3

	Cao đô sau
	10
	10.5
	11
	11.5

	To bản lai
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6

	Rộng plis sau
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	Sa vạt
	5
	5
	5
	5

	Plis manchette (2 plis)
	1.5 - 1
	1.5 - 1
	1.5 - 1
	1.5 - 1


3. Xử lý tác nghiệp cho mã hàng ASM – 15T.
2,0 điểm
4. Giác sơ đồ cho mã hàng ASM – 15T với số lượng sản phẩm như sau:
1,0 điểm
	Stt 
	Size 
	Số lượng

	1
	S
	1

	2
	M
	3

	3
	L
	2

	4
	XL
	1


5. Chuyển bài sang File: * . zip, lưu file vào USB.
0,5 điểm

0.5
đ

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         (Ký tên và ghi rõ họ tên)
             (Ký tên và ghi rõ họ tên)
             (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                                                                                                                    Lâm Thị Phương Thùy
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 ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo : Trung cấp Chuyên nghiệp 

HỌC PHẦN: TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀNH MAY
HỌC KỲ: I                   NĂM HỌC :  2016 - 2017
Lớp: 15TN-MTT          Ngày thi: ____/_____/2016
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
               (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	0,5

	
	a
	Thiết lập được tên khách hàng của mã hàng
	0,25

	
	b
	Đầy đủ các thiết lập ban đầu
	0,25

	2
	
	Các chi tiết sản phẩm phải đảm báo đúng thông số theo tài liệu kỹ thuật
	6,0

	
	a
	Thân trước 
	1,5

	
	b
	Thân sau
	1,5

	
	c
	Tay áo
	1,5

	
	d
	Lá bâu
	0,5

	
	e
	Chân bâu
	0,5

	
	f
	Manchette
	0,5

	3
	
	
	2,0

	
	a
	Xử lý thảnh công tác nghiệp
	1,0

	
	b
	Xử lý được lỗi xuất hiện trong quá trình tác nghiệp
	1,0

	4
	
	
	1,0

	
	a
	Sơ đổ tối ưu
	0,5

	
	b
	Sơ đồ không có khoảng trống bất hợp lý
	0,5

	5
	
	
	0,5

	
	a
	Tạo thành File: * . zip
	0,25

	
	b
	Lưu bài đúng đường dẫn
	0,25


_______Hết_______

            TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

         (Ký tên và ghi rõ họ tên)
             (Ký tên và ghi rõ họ tên)
             (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                                                                                                           Lâm Thị Phương Thùy




Đề số 1
























































































































































































































































































































































































































































































































































Đề số 1





























